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Tóm tắt: Xuât phát từ việc bảo vệ quyền con người nói chung và của người bị buộc tội nồi riêng 
trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, pháp luật đã củng cô'vai trò của Tòa án trong bảo vệ quyền con 
người của người bị buộc tội. Bài viết đề cập đến thực tiễn xét xử các vụ án hình sự sơ thẩm, những kết 
quả tích cực đã đạt được của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người của người bị buộc tội, góp phần 
nâng cao chât lượng xét xử, không làm oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại những 
hạn chế, bất cập nhất định đặt ra yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ.
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Đặt Vấn để

Ghi nhận và bảo vệ quyền con người 
trên thực tế là biểu hiện của một Nhà nước 
tiến bộ, dân chủ, văn minh. Thực tiễn trong 
xét xử các vụ án hình sự, quyền con người 
dễ bị xâm phạm nhất và hậu quả của sự 
xâm phạm đó thường là nghiêm trọng cả 
về vật chất, thể chất và tinh thần. Bảo đảm 
quyền con người được thực hiện trong pháp 
luật tố tụng hình sự (TTHS) bằng các quy 
định đúng đắn, hợp lý, khả thi và đảm bảo 
thực hiện các quy định đó trên thực tế là 
quan trọng nhất. Chúng ta đang xây dựng 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân và vì dân. Một nhà nước mà ỏ 
đó, quyển con người được tôn trọng và bảo 
vệ không chỉ dừng lại ỏ các tuyên bô*  chính 

trị, ghi nhận trong Hiến pháp, pháp luật 
mà còn được bảo vệ trong thực tế. Bảo vệ 
quyền con người nói chung, và của người 
bị buộc tội nói riêng trong xét xử các vụ án 
hình sự được thực hiện bằng các hình thức, 
biện pháp, chủ thể khác nhau. Trong đó, 
Tòa án là chủ thể có vai trò quan trọng, chủ 
thể chính trong bảo vệ quyền con người của 
người bị buộc tội trong xét xử các vụ án 
hình sự sơ thẩm.

1. Vai trò của Tòa án trong bảo vệ 
quyền con người của người bị buộc tội 
trong xét xử các vụ án hình sự sơ thẩm

Thú nhất, pháp luật đã ghi nhận vai 
trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con 
người của người bị buộc tội trong xét xử các 
vụ án hình sự sơ thẩm
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Hiến pháp quy định nhiệm vụ bảo vệ 
công lý, bảo vệ quyền con người là trách 
nhiệm của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân. Việc Hiến pháp quy định Tòa 
án nhân dân được tổ chức theo cấp xét xử, 
không quy định Tòa án đặc biệt; quy định 
Tòa án nhân dân là cơ quan duy nhất thực 
hiện quyền tư pháp, phán quyết một người 
có tội và áp dụng trách nhiệm hình sự, 
hình phạt đối vởi người phạm tội; quy định 
nhiệm vụ đầu tiên của Tòa án nhân dân 
là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người; 
quy định các nguyên tắc hoạt động của Tòa 
án nhân dân như xét xử công khai, độc lập 
của Thẩm phán và Hội thẩm trong xét xử, 
hai cấp xét xử, tranh tụng trong xét xử... 
có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo 
vệ quyền con người nói chung, quyền của 
người bị buộc tội nói riêng.

Những bảo đảm về quyền con người 
trong tố tụng hình sự. Các quy định về 
quyền con người và bảo đảm quyền con 
người trong Hiến pháp là cơ sở Hiến định 
quan trọng để xây dựng hệ thông pháp luật 
và thực tiễn thi hành pháp luật ở nước ta. 
Từ góc độ luật tố tụng hình sự, các quy 
định của Hiến pháp lại càng có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng. Bởi vì, hoạt động tố 
tụng hình sự là hoạt động phán quyết về 
hành vi tội phạm của người bị buộc tội và 
áp dụng trách nhiệm hình sự - biện pháp 
cưỡng chế Nhà nước nghiêm khắc nhất đối 
với người đó; kèm theo đó là hoạt động có 
thể tác động rất lớn đến quyền con người 
nói chung, quyền của người bị buộc tội nói 
riêng. Từ việc nghiên cứu các quy định của 
Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS 
2015), ta thấy Bộ luật đã cơ bản thể hiện 
được tinh thần của Hiến pháp 2013 trong 
bảo đảm quyển con người. Đó là:

Bộ luật đã quy định các nguyên tắc cơ 
bản liên quan đến bảo vệ quyền con người.
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Trong đó có các nguyên tắc quan trọng như 
nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền con 
người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá 
nhân (Điều 8); Nguyên tắc bảo đảm quyền 
bình đẳng trước pháp luật (Điều 9); Nguyên 
tắc bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về 
thân thể (Điều 10); Nguyên tắc bảo hộ tính 
mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài 
sản của cá nhân (Điều 11); Nguyên tắc bảo 
đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, đời 
sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia 
đình, an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, 
điện tín của cá nhân (Điều 12); Nguyên 
tắc suy đoán vô tội (Điều 13); Nguyên tắc 
không bị kết án hai lần vì một tội phạm 
(Điều 14); Nguyên tắc bảo đảm quyền bào 
chữa của người bị tạm buộc tội, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương 
sự (Điều 16); các nguyên tắc xét xử của Tòa 
án nhân dân, trong đó có các nguyên tắc 
như độc lập xét xử, đảm bảo hai cấp xét xử 
(Điều 12-27)...

BLTTHS năm 2015 đã hoàn thiện các 
quy định về các biện pháp cưỡng chế tố 
tụng hình sự, nhất là các biện pháp bắt, 
tạm giữ, tạm giam; quy định cụ thể thẩm 
quyền, căn cứ và thời hạn áp dụng theo 
nguyên lý bảo đảm cho hoạt động tố tụng 
hiệu quả với việc hạn chế quyền con người 
khi thật cần thiết và ở mức tối thiểu nhất.

Quy định tương đôì rõ ràng địa vị tố 
tụng của các chủ thể tố tụng hình sự; đặc 
biệt là địa vị tố tụng của người tham gia 
tố tụng nói chung, của người bị buộc tội 
nói riêng. BLTTHS năm 2015 quy định 
khá cụ thể các quyền tố tụng của người bị 
tạm giữ, bị can, bị cáo, nhất là quyền bào 
chữa; quyền tranh tụng; quyền khiếu nại, 
tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của 
cơ quan, người tiến hành tố tụng... Các thủ 
tục tố tụng đảm bảo cho hoạt động tô' tụng 
khách quan, dân chủ, bảo đảm tăng cường 
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yếu tố tranh tụng trong mô hình tố tụng 
xét hỏi; bảo đảm để các chủ thể tố tụng có 
thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tô' 
tụng của mình...

Thứ hai, thực hiện vai trò của Tòa án 
trong việc bảo vệ quyền con người của người 
bị buộc tội trong xét xử các vụ án hình sự 
sơ thẩm

Thực tiễn cho thấy việc thực hiện vai 
trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con 
người của người bị buộc tội trong xét xử các 
vụ án hình sự sơ thẩm đã đạt được nhiều 
kết quả nhất định cả trong giai đoạn xét 
xử và chuẩn bị xét xử. Trong các phiên tòa 
xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, chủ tọa 
phiên toà đã điều hành tốt quá trình tranh 
luận theo đúng trình tự, thủ tục pháp 
luật quy định. Hội đồng xét xử đã xem xét 
khách quan, toàn diện toàn bộ các chứng 
cứ, lập luận qua phần tranh luận công khai 
giữa các bên tham gia tố tụng tại phiên tòa 
hình sự. Do đó, phần lớn các bản án hình 
sự đã tuyên đều đảm bảo chất lượng, bảo 
đảm tính khách quan, công bằng, bảo đảm 
các quyền con người của bị cáo. Cụ thể sau:

Vai trò của Tòa án trong bảo vệ quyền 
của người bị buộc tội trước khi bắt đầu 
phiên tòa: Ngay sau khi nhận được cáo 
trạng, quyết định truy tố bị can và nhận 
được hồ sơ vụ án do Viện kiểm sát chuyển 
đến. 100% hồ sơ vụ án được Tòa án đã tiến 
hành thụ lý vụ án; gửi các văn bản tố tụng; 
quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện 
pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; giải 
quyết các yêu cầu, đề nghị trước khi mở 
phiên tòa đúng quy định pháp luật1. Trong 
quá trình giải quyết các vụ án có người bào 
chữa tham gia tố tụng, Tòa án tiến hành 
các thủ tục đăng ký người bào chữa cho 
bị cáo. Tòa án tạo điều kiện thuận lợi cho

1 Xem them: Tòa án nhân dân tối cao, Báo cáo tổng kết công tác ngành Tòa án nhân dân năm 2017,2018,2019, 2020, 2021, 
2022.

ca 
ốp
sự

O

người bào chữa thực hiện quyền của mìhh 
như: Sao chụp hồ sơ tài liệu, nhận các V In 
bản tố tụng tại Tòa, tham gia vào tất 
các giai đoạn tố tụng theo quy định ph 
luật... Đặc biệt đối vói những vụ án hình 
mà bị cáo thuộc trường hợp bắt buộc phải 
có người bào chữa mà không mời Luật s Lí, 
Tòa án đã chủ động gửi công văn đề nghị 
Đoàn Luật sư cử Luật sư tham gia bí .( 
chữa và tạo điều kiện thời gian nghiên cú u 
hồ sơ, thanh toán chế độ cho luật sư đúnlg 
quy định.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự 
sơ thẩm, Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa ra 
một trong các quyết định: Đưa vụ án ra xét 
xử, trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung, 
tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án trong thờ 
hạn luật định, không kéo dài thời gian giả 
quyết vụ án, không làm ảnh hưởng quyềr 
của bị cáo, bảo đảm các quyền của bị các 
được tôn trọng và thực hiện. Thẩm pháni 
được phân công giải quyết vụ án đã dành 
thời gian tìm hiểu, nghiên cứu hồ sơ để 
chuẩn bị xét xử; phân công Hội thẩm nhân 
dân tham gia tố tụng; gửi quyết định đến 
Viện Kiểm sát cùng cấp theo đúng quy định 
pháp luật. Nội dung quyết định đưa vụ án 
ra xét xử đúng theo quy định, đầy đủ thông 
tin về thành phần Hội đồng xét xử để bị cáo 
biết thông tin về những người sẽ trực tiếp 
xét xử tại phiên tòa. Do vậy mà bị cáo thực 
hiện được quyền đề nghị Hội đồng xét xử 
thay đổi người tiến hành tố tụng.

Vai trò của Tòa án trong bảo vệ quyền 
của người bị buộc tội khi bắt đầu phiên tòa: 
Từ thực tiễn xét xử tại các phiên tòa xét xử 
sơ thẩm các vụ án hình sự nhận thấy, Chủ 
tọa phiên tòa sơ thẩm đều thực hiện thủ tục 
khai mạc phiên tòa, công bô' quyết định đưa 
vụ án ra xét xử, yêu cầu Thư ký báo cáo sự 
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vắng mặt, có mặt của những người tham 
gia tô' tụng được triệu tập đến phiên tòa, 
kiểm tra căn cước của các bị cáo và những 
người tham gia tô' tụng, giải thích quyền và 
nghĩa vụ của bị cáo và những người tham 
gia tô' tụng khác theo đúng trình tự, thủ 
tục do pháp luật định. Quyền đề nghị thay 
đổi người tiến hành tô' tụng và những người 
tham gia tô' tụng khác tại phiên tòa của bị 
cáo được Tòa án thực hiện đúng quy định 
pháp luật để bảo vệ quyền của người bị buộc 
tội. Những vụ án có sự thay đổi vê người 
tiến hành tô' tụng đều có quyết định thay 
đổi người tiến hành tô' tụng, lý do thường là 
việc thay đổi Kiểm sát viên, thay đổi Thư 
ký phiên tòa theo quyết định của Viện kiểm 
sát hoặc của Tòa án.

Như vậy, thủ tục xem xét yêu cầu thay 
đổi người tiến hành tô' tụng đã được thực 
hiện theo trình tự thủ tục, đúng quy định 
pháp luật. Việc xem xét đánh giá yêu cầu 
thay đổi người tiến hành tô' tụng và quyết 
định của Hội đồng xét xử là phù hợp, có căn 
cứ, bảo vệ được quyền của người bị buộc tội 
tại phiên tòa. Tòa án bảo vệ quyền của bị 
cáo thông qua hoạt động xét xử, bảo đảm 
phiên tòa diễn ra công khai, công bằng với 
sự giám sát của nhân dân, tạo điều kiện 
cho những người đại diện của địa phương, 
hay tổ chức đoàn thể tham dự phiên tòa.

Vai trò của Tòa án trong bảo vệ quyền 
của người bị buộc tội trong giai đoạn xét hỏi: 
Trong giai đoạn xét hỏi tại phiên tòa xét xử 
sơ thẩm các vụ án hình sự, Hội đồng xét xử 
có vai trò tổ chức, điều khiển tranh tụng 
tại phiên tòa giữa những người có quyền và 
lợi ích đô'i lập nhau theo đúng quy định từ 
Điều 306 đến Điều 317 BLTTHS. Chủ tọa 
phiên tòa điều hành việc hỏi, quyết định 
ai là người hỏi trước, ai là người hỏi sau; 
xem xét, thẩm tra công khai, mọi chứng cứ, 
những mâu thuẫn giữa các lời khai, giữa lời 

khai với vật chứng được làm sáng tỏ. Qua 
đó, Tòa án bảo vệ quyền của bị cáo thông 
qua việc bảo đảm thực hiện quyền trình bày 
lời khai, đưa ra tài liệu, đồ vật, chứng cứ để 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, 
hạn chê' ở mức thấp nhất tình trạng mớm 
cung, ép cung, bức cung đối với bị cáo. Hội 
đồng xét xử đã tạo điều kiện cho người bào 
chữa được phát huy hết trách nhiệm trong 
bảo vệ quyền của bị cáo, Kiểm sát viên được 
thực hiện quyền công tố, đồng thời xem xét 
giải quyết các trường hợp hoãn phiên tòa 
theo đúng quy định pháp luật. Thông qua 
xét hỏi công khai, Hội đồng xét xử làm rõ 
các tình tiết ý nghĩa quan trọng trong vụ án 
được mô tả trong bản cáo trạng và những 
tình tiết phát sinh tại phiên tòa. Từ đó, chủ 
thể bên buộc tội và bên gỡ tội có cơ sở để 
đưa ra các căn cứ, chứng cứ, quan điểm, lập 
luận của mình trong việc buộc tội và gỡ tội. 
Đa sô' các vụ án hình sự sơ thẩm được Hội 
đồng xét xử nghiên cứu kỹ hồ sơ trưốc khi 
mở phiên tòa, có đề cương xét hỏi cụ thể, 
giải quyết tô't các tình huống phát sinh tại 
phiên tòa đúng quy định pháp luật.

Vai trò của Tỏa án trong bảo vệ quyền 
của người bị buộc tội tại giai đoạn tranh 
luận: Qua hoạt động tranh luận công khai 
giữa các bên tham gia tô' tụng tại phiên tòa, 
Hội đồng xét xử đã xem xét khách quan, 
toàn diện toàn bộ các chứng cứ, lập luận 
được đưa ra. Phần lốn các vụ án hình sự đã 
tuân thủ việc đảm vệ quyền của bị cáo như 
quyền được bào chữa, quyền được công khai 
xét xử, bảo đảm cho những người tham gia 
tô' tụng thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ 
của mình. Qua đó áp dụng hình phạt đôì 
với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, khách 
quan, công bằng, đúng người, đúng tội.

Vai trò của Tòa án trong bảo vệ quyền 
của người bị buộc tội tại giai đoạn nghị án 
và tuyên án: Các bản án hình sự sơ thẩm 
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thể hiện rõ vai trò bảo vệ quyền bị cáo của 
Tòa án như: Trình bày việc phạm tội của bị 
cáo với những điều kiện, hoàn cảnh, nhân 
thân, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự của bị cáo. Các chứng 
cứ trong bản án được Hội đồng xét xử phân 
tích đánh giá một cách khách quan, đầy 
đủ lý lẽ buộc tội và gỡ tội cho bị cáo, cùng 
với đó là các lời khai của nhân chứng, các 
tài liệu đồ vật có trong hồ sơ vụ án được 
đánh giá khách quan, toàn diện, đúng quy 
định pháp luật. Chủ tọa phiên tòa tuyên án 
công khai tại phiên tòa. Qua đó, bị cáo và 
những người tham gia tố tụng khác được 
biết những nội dung quyết định của Hội 
đồng xét xử (HĐXX) về từng vấn đề của vụ 
án. Trên cơ sở đó, bị cáo có thể thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ của mình.

Vai trò của Tòa án trong bảo vệ quyền 
của người bị buộc tội sau khi tuyên án: 
Tòa án thể hiện vai trò bảo vệ quyền của 
bị cáo thông qua các hoạt động tô' tụng sau 
khi kết thúc phiên tòa: Thực hiện đúng 
quy định pháp luật về thủ tục tố tụng sau 
khi kết thúc phiên tòa, gửi bản án, quyết 
định của Tòa án; tiến hành thủ tục tiếp 
nhận và xử lý kháng cáo theo đúng quy 
định pháp luật.

2. Một số hạn chế khi thực hiện vai 
trò của Tòa án trong bảo vệ quyền con 
người của người bị buộc tội từ thực 
tiễn xét xử các vụ án hình sự sơ thẩm ở 
Việt Nam hiện nay

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu 
trên, thực trạng vai trò của Tòa án trong 
việc bảo vệ quyền con người của người bị 
buộc tội trong xét xử vụ án hình sự sơ thẩm 
ở Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại những hạn 
chê như sau:

a

của
t

Thứ nhất, hạn chế trong quy định ci. 
pháp luật tô'tụng

Pháp luật tô' tụng hình sự không 
định một trình tự, thu thập chứng cứ 
người bào chữa. Khoản h Điều 73 Bộ luậ 
Tố tụng hình sự năm 2015 đã quy địn 
người bào chữa có quyền thu thập chứng 
cứ nhưng lại thiếu quy định trình tự, thủ 
tục thu thập chứng cứ đó. Tại khoản 1 Điều 
88 Bộ luật Tô' tụng hình sự năm 2015 quy 
định: “Để thu thập chứng cứ cơ quan có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng có quyền tier 
hành thu thập chứng cứ theo quy định CUE 
Bộ luật này”, trong khi đó đối vối hoạt động 
thu thập chứng cứ của người bào chữa, chỉ 
quy định "... quyền gặp người mà mình bào 
chữa, bị hại, người làm chứng và những 
người khác biết về vụ án để hỏi, nghe họ 
trình bày về những vấn đề liên quan đến 
vụ án...”2 mà không có quy định trình tự, 
thủ tục để căn cứ theo trong Bộ luật. Điều 
này có thể dẫn tới việc chứng cứ sau khi 
thu thập nhưng không được chấp nhận với 
lý do không được thu thập theo trình tự, 
thủ tục.

2 Quốc Hội (2015), Bộ luật tố tụng hình sự cùa nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, Nxb. Chính tri quốc 
gia, Hà Nội.

Về chủ thể được thực hiện bào chữa, theo 
quy định tại khoản 2 Điều 72 Bộ luật Tô' 
tụng hình sự năm 2015 thì người bào chữa 
là luật sư; người đại diện của người bị buộc 
tội; bào chữa viên nhân dân hoặc trợ giúp 
viên pháp lý. Để thực hiện triệt để nguyên 
tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo theo 
tác giả không nên quy định người bào chữa 
là một người nào cụ thể mà nên mở rộng 
cho tất cả mọi người. Chính quy định “bất 
cứ người nào” đã cho phép mở rộng để mọi 
người có thể tham gia bào chữa cho bị cáo. 
Vì vậy, chúng ta nên quy định người bào 
chữa là bất cứ ai do bị cáo nhờ hoặc Tòa án 
chỉ định đều có quyền bào chữa nếu biết 

SÔ 02-2024 NHÂN Lực KHOA HỌC XÃ HỘI



BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI TỪ THựC TIỄN xét xử...

hoặc liên quan đến vụ án của bị cáo, chỉ loại 
trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 
Điều 72 Bộ luật Tô' tụng hình sự năm 2015.

Về quyền bằng việc thực hiện biện pháp 
ngăn chặn, tại Điều 74 Bộ luật Tô' tụng 
hình sự nám 2015 quy định trong trường 
hợp cần giữ bí mật điều tra đối vối các tội 
xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng 
Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để 
người bào chữa tham gia tô' tụng từ khi kết 
thúc điều tra. Có thể thấy, việc người bào 
chữa có điều kiện tiếp xúc vụ án càng sốm 
bao nhiêu thì càng giúp cho người bào chữa 
có cơ hội để thu thập chứng cứ và bảo vệ 
bị cáo trưốc phiên tòa tốt bấy nhiêu. Việc 
hạn chê quyền tham gia tô' tụng của người 
bào chữa trong trường hợp này ít nhiều sẽ 
ảnh hưởng đến quyền của người bị buộc tội, 
nhất là quyền được bào chữa. Do đó, theo 
tác giả cần có những nghiên cứu thêm về 
trường hợp này, thay vì hạn chê' người bào 
chữa tham gia từ giai đoạn điều tra thì nên 
quy định bằng những chê' tài xử lý nghiêm 
khắc như tước quyền bào chữa và xử lý bằng 
các hình thức phạt tiền hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự trong từng mức độ vi phạm, 
đồng thời kiến nghị Liên đoàn Luật sư Việt 
Nam áp dụng hình thức kỷ luật như cấm 
hành nghề có thời hạn... Chính việc quy 
định các chê' tài nghiêm khắc như vậy sẽ 
loại trừ được lo lắng người bào chữa làm lộ 
bí mật như quy định hạn chê' tại Điều 74 Bộ 
luật Tô' tụng hình sự năm 2015. Bên cạnh 
đó, cần làm rõ nội hàm của các trường hợp 
đổi với các tội xâm phạm an ninh quốc gia 
và trường hợp cần thiết để hạn chế. Đây là 
những vấn đề rất quan trọng, nếu không 
làm rõ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xây 
dựng, thi hành pháp luật về hạn chê' quyền 

trong thực tê bởi bản thân nguyên tắc hạn 
chê quyền vốn đã mang tính trừu tượng, 
việc vận dụng trong thực tiễn không hoàn 
toàn đơn giản3.

3 Nguyễn Văn Hiển & Trương Hồng Quang (2019), Nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp 
năm 2013, Nxb. Tư Pháp, Hà Nội, tr. 96 - 97.
4 Nguyễn Anh Hoàng, “Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử theo luật tố tụng hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 06 (478), tháng 03/2023, tr. 26.

Về quyền tranh luận tại phiên tòa, theo 
khoản 3 Điều 322 Bộ luật Tô' tụng hình sự 
năm 2015 quy định Chủ tọa phiên tòa không 
được hạn chê' thời gian tranh luận, tạo điều 
kiện cho những người tham gia tranh luận 
trình bày hết ý kiến, nhưng có quyền cắt 
những ý kiến không có liên quan đến vụ án. 
Tuy nhiên, nội hàm của khái niệm “không 
liên quan vụ án” được hiểu như thê' nào 
chưa được luật làm rõ nên thực tê' không 
loại trừ trường hợp Chủ tọa phiên tòa có 
thế dùng quyền của mình để cắt ý kiến của 
bị cáo và người bào chữa cho họ. Liên quan 
đến vấn đề tranh tụng tại phiên tòa. Theo 
tác giả, pháp luật tô' tụng hình sự nên có 
những quy định cụ thể khái niệm “không 
liên quan vụ án” trong khoản 3 Điều 322 
Bộ luật Tô' tụng hình sự năm 2015 đó là 
trong trường hợp nào thì Chủ tọa phiên tòa 
được quyền cắt ý kiến của người bào chữa 
và trường hợp nào thì không4.

Về quyền được hỏi của bị cáo tại phiên 
tòa, tại các Điều 309, 310, 311 Bộ luật Tô' 
tụng hình sự năm 2015 quy định bị cáo có 
quyền hỏi bị hại, nguyên đơn dân sự, người 
làm chứng... nếu được Chủ tọa phiên tòa 
đồng ý. Như vậy, quyền đặt câu hỏi của bị 
cáo vẫn bị hạn chê' là phụ thuộc vào đề nghị 
hỏi của bị cáo có được Chủ tọa phiên tòa 
đồng ý cho phép hỏi hay không. Ớ đây pháp 
luật đặt ra điều kiện để thực hiện quyền 
hỏi của bị cáo đối với những người tham 
gia là phải có sự đồng ý của Chủ tọa phiên 
tòa. Quy định này tuy bảo đảm cho việc giữ 
trật tự và đúng theo trình tự tại phiên tòa 
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nhưng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến quyền 
của bị cáo. Vì vậy, việc hạn chế một quyền 
nào đó cần phải được xem xét giữa lợi ích 
của các quyền khác. Theo đánh giá của tác 
giả trong trường hợp này quyền của bị cáo 
vẫn có thể được bảo đảm bằng quy định 
khác mà không ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến quyền và lợi ích của Nhà nưốc và trật 
tự xã hội cũng như để bảo đảm nguyên tắc 
tranh tụng trong xét xử thì cần mở rộng 
hơn nữa quyền hỏi của bị cáo, chỉ nên giới 
hạn Chủ tọa phiên tòa chỉ được cắt những 
câu hỏi của bị cáo khi xét thấy những câu 
hỏi đó lặp lại, vòng vo hoặc trong những 
trường hợp cụ thể.

Thứ hai, hạn chế về vai trò của Tòa án 
nhân dân trong bảo vệ quyền của người bị 
buộc tội từ thực tiễn xét xử sơ thẩm các vụ 
ấn hình sự

Hạn chế trong giai đoạn trước khi bắt 
đẩu phiên tòa: Một số vụ án sơ thẩm hình 
sự, tại giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm 
phán được phân công giải quyết vụ án chưa 
nghiên cứu kỹ tài liệu chứng cứ có trong 
hồ sơ vụ án dẫn đến không phát hiện ra 
một trong các cán cứ trả hồ sơ bổ sung nên 
không trả lại hồ sơ cho Viện Kiểm sát để 
yêu cầu bổ sung các chứng cứ (trong đó có 
chứng cứ gỡ tội cho bị cáo) mà vẫn đưa vụ 
án ra xét xử dẫn đến tình trạng phải trả hồ 
sơ sau khi bắt đầu phiên tòa.

Một sô' trường hợp Tòa án phân công 
Hội thẩm tham gia giải quyết vụ án nhưng 
đến trưốc khi mở phiên tòa, lấy lý do các 
Hội thẩm trong quyết định đưa vụ án ra 
xét xử không tham gia được, Chủ tọa phiên 
tòa cử Hội thẩm khác tham gia. Như vậy, 
Hội thẩm không có nhiều thời gian chuẩn 
bị nghiên cứu hồ sơ, trong khi bị cáo cũng 
không được biết trước hết các thành viên 
của Hội đồng xét xử làm ảnh hưởng đến 
việc thực hiện quyền thay đổi những người 
tiến hành tố tụng của bị cáo.

SỐ 02-2024
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Hạn chế trong giai đoạn bắt đầu phièn 
tòa: Trong một số phiên tòa hình sự s 
thẩm có nhiều bị cáo, người tham dự phiê 
tòa đông, gây ồn ào, mất trật tự, đội ngũ 
bảo vệ phiên tòa mỏng không đảm bảo được 
an ninh trật tự tại phiên tòa; Chủ tọa phiêh 
tòa còn lúng túng, chưa điều hành tốt phần 
thủ tục bắt đầu phiên tòa như: Chưa giới 
thiệu hết thành phần Hội đồng xét xử hoặc 
những người tham gia tô' tụng khác, chưí 
kiểm tra hết căn cước của từng bị cáỏ, giải 
quyết chưa thỏa đáng khi có yêu cầu thay 
đổi người tiến hành tô' tụng hoặc xin hoãn 
phiên tòa, chưa giải thích đầy đủ về quyền 
của người tham gia tô' tụng dẫn đến hạn 
chê' hoặc làm mất quyền của người tham 
gia tô' tụng, đặc biệt là đối với bị cáo.

Hạn chế trong giai đoạn xét hỏi và 
tranh luận: Một sô' vụ án, Hội đồng xét xử 
chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, chưa có 
đề cương xét hỏi cụ thể, chưa giải quyết 
tô't các tình huống phát sinh tại phiên tòa, 
việc điều khiển phần xét hỏi còn lúng túng, 
chưa xem xét, thẩm tra hết những tình tiết 
còn mâu thuẫn của vụ án dẫn đến định tội, 
định khung hình phạt đối với bị cáo chưa 
chính xác. Trong giai đoạn xét hỏi, một sô' 
trường hợp Chủ tọa phiên tòa chưa thực 
sự là người điều hành việc hỏi, mà vẫn giữ 
vai trò là người hỏi chính, dành quyền hỏi 
nhiều hơn so với Kiểm sát viên và người bào 
chữa cho bị cáo nên không đảm bảo được 
quyền thể hiện ý kiến, quan điểm buộc tội 
của Kiểm sát viên và quan điểm gỡ tội của 
người bào chữa đối với bị cáo. Thực tê' có vụ 
án Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá chưa đầy 
đủ các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ 
án và ngay tại tòa (chứng cứ gổ tội) do đó 
tuyên phạt bị cáo ở mức hình phạt cao hơn 
so với cáo trạng của Viện Kiểm sát.

Trong giai đoạn tranh luận. Tại một sô' 
phiên tòa hình sự sơ thẩm, Hội đồng xét 
xử chưa thực sự giữ vai trò là người điều 
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hành, đứng ra phân xử trong quá trình 
tranh luận giữa bên buộc tội và bên gõ tội. 
Hội đồng xét xử vẫn tham gia với vai trò là 
một bên tranh tụng, đôi khi là bên buộc tội 
nên chưa thực sự đảm bảo quá trình tranh 
tụng diễn ra bình đẳng, công bằng và dân 
chủ giữa các bên tham gia tố tụng. Việc 
Hội đồng xét xử chưa chú ý đến điều hành 
tranh tụng tại phiên tòa làm ảnh hưởng 
đến chất lượng xét xử, chưa đảm bảo quyền 
của bị cáo tại phiên tòa. Đôi khi, Hội đồng 
xét xử chưa vận dụng triệt để nguyên tắc 
suy đoán vô tội, vẫn còn tình trạng “án tại 
hồ sơ”, chỉ căn cứ vào cáo trạng để quyết 
định tội danh và hình phạt của bị cáo mà 
không căn cứ vào kết quả tranh tụng tại 
phiên tòa.

Tại một số phiên tòa, Hội đồng xét xử 
chưa thực tốt việc giám sát hoạt động tranh 
luận. Chẳng hạn, Kiểm sát viên chưa tích 
cực trong trình bày, đốì đáp, trả lời ý kiến 
của người bào chữa, bị cáo và những chủ 
thể khác. Tâm lý “trọng chứng hơn trọng 
cung” vẫn còn tồn tại ở một số Thẩm phán, 
Hội thẩm nên Chủ tọa phiên tòa chưa thực 
sự chú ý đến những tình tiết, chứng cứ mới 
của vụ án được thể hiện qua phần tranh 
luận. Vì vậy, những lời khai tại phiên toà, 
các tình tiết quan trọng và chứng cứ gỡ tội 
mà người bào chữa đưa ra thường ít được 
Hội đồng xét xử quan tâm xem xét, chấp 
nhận và không được đề cập đến trong bản 
án. Một số Thẩm phán và Hội thẩm không 
chú ý, ghi chép lời tranh luận giữa các bên, 
thậm chí có đặt những câu hỏi xen ngang 
ý kiến của luật sư đang phát biểu, hoặc 
chưa chú ý đến một số tình tiết quan trọng, 
những chứng cứ mới, chưa tạo điều kiện cho 
luật sư và người bào chữa của họ tranh luận 
lại những ý kiến, quan điểm về những nội 
dung, tình tiết chưa thực sự sáng tỏ. Mặc 
dù luật quy định, khi xét xử Thẩm phán và 
Hội thẩm ngang quyền và họ độc lập tuân 

theo pháp luật, nhưng một số Thẩm phán, 
Hội thẩm có tâm lý trông chờ vào vai trò 
của Chủ tọa phiên tòa, không tích cực quan 
sát, lắng nghe việc tranh luận giữa bên 
buộc tội và bên gỡ tội

Hạn chế trong giai đoạn nghị án và 
tuyên án và trong giai đoạn sau khi tuyên 
án: Một số vụ án, khi nghị án, Hội đồng xét 
xử chưa xem xét khách quan, toàn diện các 
tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt của 
bị cáo, không bảo đảm được các quyền của 
bị cáo. Hội đồng xét xử ra quyết định mức 
hình phạt quá nghiêm khắc, hoặc quyết 
định mức hình phạt nhẹ hơn so vối mức độ 
phạm tội của bị cáo. Trong một sô' vụ án 
hình sự sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm không 
xác định đúng đối tượng kháng cáo, không 
xác định rõ nội dung kháng cáo làm kéo dài 
vụ án, ảnh hưởng đến quyền của bị cáo.

Hạn chế trong việc áp dụng pháp luật 
dẫn đến việc hủy, sủa án sơ thẩm như: Truy 
tô' xét xử không đúng tội danh: Những vi 
phạm này thường xảy ra ở những tội phạm 
có dấu hiệu đặc trưng gần giống nhau như 
giết người với cố ý gây thương tích, giết 
người trong trạng thái bị kích động mạnh 
với giết người do vượt quá giới hạn phòng 
vệ chính đáng vôi giết người tại khoản 2 
Điều 123 Bộ luật Hình sự (BLHS)... hoặc 
các tội phạm về kinh tế như tội lừa đảo và 
tội lạm dụng tín nhiệm, hoặc hành vi chỉ 
phạm vào một tội nhưng truy tố, xét xử về 
nhiều tội danh khác nhau.

Bỏ lọt tội phạm và người phạm tội: Đây 
là vi phạm xảy ra khá nhiều trong hoạt 
động điều tra, truy tố, xét xử, được thể hiện 
ở việc các cơ quan tố tụng đánh giá chứng cứ 
không đúng, không đầy đủ, toàn diện, dẫn 
đến bỏ lọt hành vi phạm tội, bỏ lọt người 
phạm tội, nhất là bỏ lọt những hành vi đi 
liền với nhau cấu thành nhiều tội phạm 
khác nhau nhưng chỉ truy tô', xét xử một 
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tội hoặc nhiều người đồng phạm cùng tham 
gia thực hiện tội phạm nhưng chỉ xử lý 
người chủ mưu, người thực hành, bỏ lọt các 
đồng phạm khác, như trong các vụ án giết 
người có đông đồng phạm tham gia, thường 
chỉ xử lý kẻ chủ mưu, thực hành còn những 
đồng phạm khác có vai trò giúp sức về tinh 
thần thì xử lý hành chính hoặc xử lý tội gây 
rối trật tự công cộng... Một số tội như “Làm 
giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” 
để “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có nơi xử 
hai tội, có nơi thu hút về một tội.

Xác định sai khung hình phạt, áp dụng 
tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 
hình sự, cho hưởng án treo, quyết định hình 
phạt, áp dụng biện pháp tư pháp không 
đúng: Việc xác định sai khung hình phạt 
thường gặp là bị cáo phạm vào khung tăng 
nặng nhưng truy tố hoặc xét xử ở khung 
nhẹ hơn. Áp dụng tình tiết tăng nặng giảm 
nhẹ không đúng được thể hiện như bỏ sót 
các tình tiết tăng nặng, cho bị cáo hưởng các 
tình tiết giảm nhẹ không đúng quy định, 
áp dụng Điều 54 BLHS không đúng, đây 
cũng là những vi phạm xảy ra khá phổ biến 
trong xét xử các vụ án hình sự nói chung, 
các vụ án bị tuyên hủy nói riêng.

Cho hưởng án treo không đúng quy định 
cũng là những vi phạm xảy ra nhiều, vi 
phạm này thường bắt nguồn từ việc nhận 
thức và áp dụng không đúng các quy định 
của pháp luật cũng như các văn bản hướng 
dẫn thi hành, như nhận thức áp dụng sai 
các tình tiết định khung, tình tiết táng 
nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự... từ đó cho hưởng án treo cả những đối 
tượng chủ mưu, phạm nhiều tội cùng lúc 
hoặc phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, 
các đốì tượng phạm tội có tính chất côn 
đồ, hoặc cho hưởng án treo đốì với các bị 
cáo phạm các tội dư luận lên án, vi phạm 
nghiêm trọng Nghị quyết 02/2018/NQ- 
HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
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nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 
65 BLHS về án treo.

Kết luận

Thòi gian qua, với vị trí là cơ quan xét 
xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, Tòa án nhân dân đã thể hiện được 
vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyê: 
con người nói chung và quyền con ngươi 
của người bị buộc tội nói riêng trong xét xử 
các vụ án hình sự sơ thẩm, góp phần nâng 
cao chất lượng xét xử, không làm oan sai, 
không bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, thực 
tiễn cho thấy, việc bảo vệ quyền con người 
của người bị buộc tội trong xét xử các vụ 
án hình sự sơ thẩm vẫn tồn tại những hạn 
chế nhất định đặt ra yêu cầu cần tiếp tục 
nghiên cứu, hoàn thiện.
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